
STT Tên đường
Đoạn đường

Từ nơi

1 Điểm dân cư khu trung tâm xã Bình Thuận Đường Tây tỉnh

2 Điểm dân cư khu trung tâm xã Bình Thuận Các đường QH còn lại

3 Các khu dân cư xã Bình Tân năm 2020 Thôn M6

4 Các khu dân cư xã Bình Tân năm 2020

5 Khu dân cư Gò me, thôn Trà Sơn, Tây An Tái định cư cao tốc

6 Đường Quốc lộ 19 B

7 Đường Quốc lộ 19 B Đoạn còn lại

8

9 Cầu ông Lưu

10

11

12 Cầu Hòa Mỹ

13 Đường ĐT 638

14 Đường Tây Vinh- Cát Hiệp Quốc lộ 19B
15 Đường Tây Vinh- Cát Hiệp Đoạn còn lại

16

17 Khu tái định cư cao tốc, xã Bình Thuận Đường ĐS3 (Đường chính)
18 Khu tái định cư cao tốc, xã Bình Thuận Các lô đất còn lại

19

20 Quán Thông Sen

21 Chợ Mỹ Thạch

22

23 Ngả 4 thôn Hòa Mỹ

24 Khu vực 1

Các thôn Thuận Ninh, An 
Hội, Mỹ Thạch và Thuận 
Hòa

Giáp Cầu
Mỹ An

Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
( Đường Tây Tỉnh)

Ranh giới xã Bình Tân - 
Bình Thành

Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
( Đường Tây Tỉnh)

Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
( Đường Tây Tỉnh)

Đoạn xây dựng mới từ thôn 
Kiên Ngãi

Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
( Đường Tây Tỉnh)

Giáp nhà ông Nguyễn Văn 
Nhâm

Tuyến từ Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
( Đường Tây Tỉnh)

Giáp ranh giới 
xã Bình An

Tuyến đường từ ngã 3 Thuận Nhứt đi 
Thuận Hiệp

Ngã tư
Thuận Nhứt

Đường từ ngả tư nhà 6 Nhơn thôn Thuận 
Truyền đến hết nhà ông 3 Kiên thôn Mỹ 
Thạch

Ngả 4 nhà 6 Nhơn thôn 
Thuận

Đường từ Quán Thông Sen đến giáp 
đường Quán 50 đến giáp đường ĐT 638 
và đường giao thông quanh chợ Mỹ Thạch

Đường từ Chợ Mỹ Thạch đến giáp đường 
Quán 50 đến giáp đường ĐT 638
Đường từ ngả 3 Gò Hố  thôn Thuận 
Truyền đến giáp đường Tây Vinh – Cát 
Hiệp

Ngả 3 Gò Hố  thôn Thuận 
Truyền

Đường từ ngả 4 thôn Hòa Mỹ đến giáp 
đường ĐT 638 (Tây Tỉnh)



25 Khu vực 2
26 Khu vực 3



Đoạn đường
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Đến nơi

                           2,625,000 

                           1,575,000 

                              609,000 

                              945,000 

                           1,470,000 

                           2,800,000 

                           2,400,000 

Cầu ông Lưu                            1,470,000 

                           2,940,000 

Thôn Phú Hưng                            1,680,000 

Giáp cầu Hòa Mỹ                            1,500,000 

                           1,800,000 

                           2,000,000 

Nhà ông Sơn                            1,800,000 
                           1,400,000 

Thuận Hiệp                            1,260,000 

                           2,520,000 
                           1,785,000 

                           1,000,000 

                           1,000,000 

                           1,000,000 

                              800,000 

                              800,000 

Vị trí 1
(Mặt tiền tuyến đường)

Giáp đường ra
thôn Đồng Quy

Hết nhà ông Nguyễn Văn 
Nhâm (KV trung tâm, đi qua 
trước UBND xã Bình Tân)

Giáp đường Tây Vinh – Cát 
Hiệp
Giáp ranh giới 
xã Hòa Hội

Hết nhà ông 3 kiên thôn Mỹ 
thạch

Giáp đường Quán 50 đến giáp 
đường ĐT 638 và đường giao 
thông quanh chợ Mỹ Thạch

Giáp đường Quán 50 đến giáp 
đường ĐT 638

Giáp đường Tây Vinh – Cát 
Hiệp

Giáp đường ĐT 638 (Tây 
Tỉnh)
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